
 

PHỤ LỤC I 

DANH MỤC THÔNG TIN PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI  

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026) 

 

STT Nhóm thông tin Nội dung thông tin phải 

công khai 

Hình thức công 

khai 

Thời điểm công 

khai 

Đơn  vị ( bộ phận) 

phụ trách 

1  

 

 

Thông tin chung 

Chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn; cơ cấu tổ chức 

của UBND xã 

Cổng TTĐT; niêm 

yết 

Khi có thay đổi hoặc 

ban hành mới 

 

 

 

Văn phòng HĐND 

và UBND 

Danh sách cán bộ, công 

chức; chức danh, thông tin 

liên hệ công vụ 

Cổng TTĐT Cập nhật thường 

xuyên 

Quy chế làm việc của 

UBND xã 

Cổng TTĐT; niêm 

yết 

Ngay sau khi ban 

hành 

2  

 

Văn bản quản lý 

Văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND, UBND xã 

ban hành 

Cổng TTĐT Ngay sau khi ban 

hành 

Văn phòng HĐND 

và UBND 

Văn bản chỉ đạo, điều 

hành của UBND xã 

Cổng TTĐT Kịp thời sau ban 

hành 

Các phòng, ban, 

đơn vị liên quan 

  Văn bản của cấp trên áp 

dụng tại địa phương 

Cổng TTĐT Khi có hiệu lực Văn phòng HĐND 

và UBND 



3  

 

 

Thủ tục hành chính 

Danh mục TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết 

Cổng TTĐT; Điểm 

phục vụ hành chính 

công 

Khi có thay đổi  

 

 

Điểm phục vụ hành 

chính công 

Quy trình, hồ sơ, thời hạn 

giải quyết TTHC 

Cổng TTĐT Thường xuyên 

Phí, lệ phí (nếu có) Cổng TTĐT; niêm 

yết 

Khi ban hành 

4  

 

 

 

Ngân sách 

Dự toán ngân sách hằng 

năm 

Cổng TTĐT; niêm 

yết 

Sau khi được phê 

duyệt 

Tài chính – Kế toán 

Quyết toán ngân sách Cổng TTĐT Sau khi phê duyệt Tài chính – Kế toán 

Tình hình thực hiện ngân 

sách 

Cổng TTĐT Định kỳ Tài chính – Kế toán 

Các khoản huy động đóng 

góp của nhân dân 

Cổng TTĐT; thông 

báo 

Trước và sau khi 

thực hiện 

UBND xã 

5 Đất đai – xây dựng Quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

Cổng TTĐT; niêm 

yết 

Khi công bố Phòng kinh tế 

Thông tin thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ 

Cổng TTĐT Khi triển khai Phòng kinh tế 

Quy hoạch xây dựng, dự 

án trên địa bàn 

Cổng TTĐT Khi công bố UBND xã 



6  

 

Đầu tư công 

Danh mục dự án đầu tư 

công 

Cổng TTĐT Khi phê duyệt UBND xã 

Tiến độ thực hiện dự án Cổng TTĐT Định kỳ UBND xã 

Kết quả lựa chọn nhà thầu Cổng TTĐT Sau khi có kết quả UBND xã 

7  

Tài sản công 

Danh mục tài sản công Cổng TTĐT Định kỳ Tài chính 

Tình hình quản lý, sử dụng 

tài sản 

Cổng TTĐT Định kỳ UBND xã 

8  

 

Cán bộ 

Tuyển dụng, sử dụng, 

quản lý cán bộ, công chức 

Cổng TTĐT Khi phát sinh UBND xã 

Kết quả tuyển dụng, bổ 

nhiệm 

Cổng TTĐT Sau khi có quyết 

định 

UBND xã 

9  

 

PCTN – Khiếu nại, tố 

cáo 

Kế hoạch phòng, chống 

tham nhũng 

Cổng TTĐT Khi ban hành UBND xã 

Kết quả xử lý khiếu nại, tố 

cáo 

Cổng TTĐT Sau khi giải quyết UBND xã 

Lịch tiếp công dân Cổng TTĐT; niêm 

yết 

Định kỳ Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

10  Kế hoạch phát triển kinh tế 

– xã hội 

Cổng TTĐT Khi ban hành UBND xã 



 

 

Kinh tế – xã hội 

Chính sách an sinh xã hội, 

giảm nghèo 

Cổng TTĐT  Thường xuyên UBND xã 

Hoạt động giáo dục, y tế, 

văn hóa 

Cổng TTĐT Định kỳ UBND xã 

11  

 

Môi trường 

Kế hoạch bảo vệ môi 

trường 

Cổng TTĐT Khi ban hành UBND xã 

Thông tin về ô nhiễm, 

cảnh báo môi trường 

Cổng TTĐT Khi phát sinh UBND xã 

12  

Kết quả giải quyết 

Tình hình giải quyết hồ sơ 

hành chính 

Cổng TTĐT Định kỳ Điểm phục vụ hành 

chính công 

Kết quả xử lý phản ánh, 

kiến nghị 

Cổng TTĐT Sau xử lý UBND xã 
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